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BÁO CÁO

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận 
xã Long Thành Nam đạt chuẩn tiếp cận pháp luật


I/. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1/. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện
Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, UBND xã Long Thành Nam ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn TCPL.

Việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đánh giá xã đạt chuẩn TCPL được UBND xã lồng ghép tổ chức trong các hội nghị, lớp bồi dưỡng, cho hơn 30 lượt người là đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch, hoà giải viên, tuyên truyền viên, cán bộ lãnh đạo cấp xã và của ấp…
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các quy định thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn TCPL được thực hiện dưới nhiều hình thức phù hợp. 

UBND xã đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên có liên quan để theo dõi, rà soát đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định và hướng dẫn của ngành cấp trên.

2/. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu.

a) Đối với tiêu chí 1:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 10/02 chỉ tiêu. 

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên:…../02 chỉ tiêu. 

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0:…../02 chỉ tiêu. 

- Số điểm đạt được của tiêu chí:10/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 30/06 chỉ tiêu. 

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên:…../06 chỉ tiêu. 

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 06/06 chỉ tiêu. 

- Số điểm đạt được của tiêu chí:30/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 15/03 chỉ tiêu. 

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên:…../03 chỉ tiêu. 

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0:…../03 chỉ tiêu. 

- Số điểm đạt được của tiêu chí:15/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 20/05 chỉ tiêu. 

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên:…../05 chỉ tiêu. 

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0:…../05 chỉ tiêu. 

- Số điểm đạt được của tiêu chí:20/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 25/04 chỉ tiêu. 

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên:…../04 chỉ tiêu. 

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0:…../04 chỉ tiêu. 

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.

3/. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
a) Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 24/24/chỉ tiêu/05 tiêu chí.
b) Tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí: 97/100 điểm (sau khi làm tròn).

c) Trong năm UBND xã không có cán bộ, công chức, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý, kỷ luật do vi phạm bằng hình thức cảnh cáo trở lên, đạt đủ điều kiện.
d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: đáp ứng được 03/03 điều kiện.
- Điều kiện về tổng số điểm của từng tiêu chí;

+ Tiêu chí 1 tổng điểm số tự đánh giá là 10/10 điểm, tỷ lệ đạt 100% .

+ Tiêu chí 2 tổng điểm số tự đánh giá là 27/30 điểm, tỷ lệ đạt 100% .

+ Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý tổng điểm số tự đánh giá là 15/15 điểm, tỷ lệ đạt 100% .

+ Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã tổng điểm số tự đánh giá là 20/20 điểm, tỷ lệ đạt 100% .

+ Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tổng điểm số tự đánh giá là 25/25 điểm, tỷ lệ đạt 100%.

- Điều kiện về tổng số điểm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (nêu rõ đạt hay chưa đạt); trong năm 2022 UBND xã Long Thành Nam đã thực hiện được 428 lượt TTHC và đã tổ chức thực hiện phát phiếu đánh giá sự hài lòng là 391 phiếu. Kết quả mức độ đánh giá sự hài lòng là 91,35%, không hài lòng là 8,64%. So với điều kiện quy định là trên 90% trở lên thì đạt. 

- Điều kiện về cán bộ công chức cấp xã vi phạm kỷ luật theo quy định: Trong năm UBND xã không có cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên, đạt đủ điều kiện.

II/. Thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục.

1. Thuận lợi: Việc triển khai đánh giá xã đạt chuẩn TCPL đã được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật.

2. Khó khăn: do ảnh hưởng của nền tình hình kinh tế thị trường nên tình trạng một số doanh nghiệp làm ăn kinh tế thua lỗ bị giải thể, tình hình thiên tai, lũ lụt dịch bệnh, do biến đổi khí hậu phức tạp đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Việc thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở một số bộ phận phối hợp thực hiện còn chậm, chưa kịp thời, việc thực hiện các tiêu chí về đánh giá xã đạt chuẩn TCPL còn chưa đảm bảo; chưa chú trọng đến xây dựng các các tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn TCPL đôi lúc còn lúng túng.  

3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tác động của công tác đánh giá xã đạt chuẩn TCPL, bên cạnh đó xác định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan. UBND xã bảo đảm việc đánh giá chuẩn TCPL cho người dân phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền PBGDPL, hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở... để nâng cao điều kiện đánh giá chuẩn TCPL của người dân tại cơ sở. Tăng cường hơn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các sở, ngành có liên quan trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện đánh giá xã đạt chuẩn TCPL.
Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng xã đạt chuẩn TCPL.
III/. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện:
1. Mục tiêu thực hiện:
Triển khai nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của công chức Tư pháp – Hộ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công cho từng công chức chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá, chấm điểm đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

2. Kế hoạch thực hiện:
Triển khai thi hành hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản QPPL trên địa bàn xã.
Tham mưu UBND xã triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, nhất là việc ban hành các văn bản có liên quan trực tiếp, rộng rãi đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, môi trường đầu tư, kinh doanh; văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, không phù hợp, được dư luận xã hội quan tâm để thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản. Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh hiệu quả xử lý văn bản trái pháp luật; báo cáo, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp cần thiết liên quan đến văn bản trái pháp luật (kể cả xử lý văn bản và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân tham mưu, ban hành).
Thường xuyên tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận, tìm hiểu, áp dụng pháp luật của cơ quan, công chức và công tác quản lý hệ thống pháp luật của cơ quan nhà nước.
Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính sau khi có kế hoạch chỉ đạo triển khai của Chính phủ và hướng dẫn của Phòng Tư pháp.
Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác này. Phấn đấu tăng tỷ lệ hòa giải thành trong công tác hòa giải ở cơ sở.
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch. 
Thường xuyên phối hợp thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL thuộc trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, UBND xã.

Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, trong đó tập trung vào các văn bản pháp luật mới được ban hành và pháp luật về luật đất đai, luật hôn nhân gia đình, luật môi trường, an toàn giao thông, luật mua bán người….; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục nghiên cứu, triển khai chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Chú trọng công tác PBGDPL trong nhà trường. Đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, PBGDPL. 
IV/. Đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và kết quả cuộc họp Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh tự đánh giá: Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.
	Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Phòng Tư pháp thị xã;
- Lưu: VT, Vp. UBND xã;
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH





Trần Thiện Thanh
Mẫu 01-TCPL


Ban hành kèm theo 


Thông tư số 09/2021/TT-BTP











